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  Biên Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể thoát nước
và xử lý nước thải thị trấn Long Thành đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định 3123/QĐ.CT.UBT ngày 19/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế quy hoạch tổng thể thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;
Xét hồ sơ quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn đến năm 2020 do Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam lập tháng 6/2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 95/TTr-SXD ngày 23/6/2010 và Văn bản số 1195/SXD-QLHT ngày 27/8/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn đến năm 2020 với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch 

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ thị trấn Long Thành, được xác định với các ranh giới như sau:
- Phía Bắc: Giáp xã Long Đức;
- Phía Đông: Giáp xã Long An;
- Phía Tây: Giáp xã Tam An;
- Phía Nam: Giáp huyện Nhơn Trạch.
2. Quy mô, diện tích lập quy hoạch
a) Quy mô dân số: 

- Dân số dự kiến đến năm 2020: Khoảng 80.000 người.
b) Tỷ lệ dân được phục vụ: 
- Đến năm 2015 tỷ lệ dân được hưởng dịch vụ thoát nước là 80%.
- Đến năm 2020 tỷ lệ dân được hưởng dịch vụ thoát nước là 100%.
c) Quy mô diện tích đất xây dựng: 1.697 ha đất đô thị đến năm 2020.
- Giai đoạn 1: Lập dự án ưu tiên thực hiện đến năm 2015 cho các khu vực trung tâm và các khu vực dân cư hiện hữu tập trung cũng như các cơ quan hành chính, thương mại phù hợp với kế hoạch dài hạn.
- Giai đoạn 2: Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của hệ thống thoát nước đến năm 2020 cho toàn khu vực.
3. Mục tiêu lập quy hoạch
- Xây dựng mới, cải tạo và mở rộng hệ thống thoát nước mưa, giải quyết toàn diện vấn đề ngập úng của đô thị với chu kỳ ngập lụt đối với tuyến kênh và tuyến cống cấp I là 05 năm, tuyến cống cấp II là 03 năm trong giai đoạn đến năm 2020.
- Xây dựng và phát triển hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị trong giai đoạn đến năm 2020.
- Đề xuất dự án ưu tiên, thực hiện trong giai đoạn đến năm 2015 phù hợp với kế hoạch phát triển dài hạn hệ thống thoát nước đô thị.
- Khái toán kinh phí thực hiện cho từng giai đoạn.
4. Nội dung quy hoạch tổng thể thoát nước và xử lý nước thải đến năm 2020
a) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:
Phân chia lưu vực thoát nước mưa thành 03 lưu vực thoát nước chính với diện tích khoảng 1.697 ha:

+ Lưu vực 1: Diện tích khoảng 700 ha, là khu trung tâm hiện nay và một phần khu vực mở rộng phía Tây Nam của thị trấn, hướng thoát nước về phía suối Quán Thủ và suối Phèn.
+ Lưu vực 2: Diện tích khoảng 680 ha, nằm ở phía Tây của thị trấn và một phần khu vực quy hoạch làm khu công nghiệp, hướng thoát chính về phía Bắc Nam và nước mưa chủ yếu đổ về suối Nước Trong.
+ Lưu vực 3: Diện tích 338 ha, nằm phía Nam thị trấn, hướng thoát nước về suối Quán Thủ.
Tần suất tính toán: Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán được lựa chọn như sau:
+ Các kênh rạch thoát nước chính: 05 năm.
+ Các tuyến cống I: 05 năm.
+ Các tuyến cống II: 03 năm.
b) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:
- Sử dụng hệ thống thoát nước bẩn riêng hoàn toàn cho toàn bộ lưu vực đô thị nhằm đưa toàn bộ nước thải tới khu xử lý, làm sạch triệt để trước khi xả ra kênh rạch.
- Mạng lưới thu gom và xử lý nước thải được chia làm 04 lưu vực chính:
+ Lưu vực Tây Bắc: Là lưu vực dốc dần về phía Tây Bắc và về phía lưu vực suối Nước Trong, nước thải được thu gom về trạm bơm tại 02 vị trí là J28 và J25 sau đó nước thải được tăng áp lên đoạn J16 để đạt đủ cao trình thủy lực để đưa về tuyến cống phía Nam và tải về trạm xử lý nước thải.
+ Lưu vực phía Tây: Là lưu vực chủ yếu là ruộng lúa và nhà vườn, nước thải được chuyển tải qua đường vành đai và chuyển xuống phía Nam sau đó về trạm xử lý nước thải.
+ Lưu vực trung tâm: Là khu vực khu dân cư hiện hữu, được quy hoạch với các nhà cao tầng, khu trung tâm thương mại, hành chính với mật độ dân cư cao. Tuyến thu gom nước thải chủ yếu đổ xuống phía Nam sau đó về trạm xử lý nước thải.
+ Lưu vực phía Nam: Là lưu vực có địa hình khá thuận lợi nên nước thải được thu gom về ngay trạm xử lý đặt gần suối Bến Năng.
- Mức độ và yêu cầu xử lý nước thải:

+ Lưu lượng nước thải:
·  Lượng nước thải trung bình ngày đêm tính cho mỗi người dự kiến bằng 85% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt.
·  Tỷ lệ dân số được phục vụ là 80% trong giai đoạn đến năm 2015 và 100% trong giai đoạn đến năm 2020.
·  Tiêu chuẩn cấp nước (theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Long Thành): 120 l/người.ngày đến năm 2010; 150 l/người.ngày đến năm 2020.
+ Yêu cầu xử lý nước thải: Mức độ làm sạch theo các quy định bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn xả nước thải đạt cột A, QCVN 24-2009/BTNMT.
· Đối với nước thải sản xuất, yêu cầu xử lý sơ bộ trong từng cơ sở sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung. 
· Đối với nước thải các khu công nghiệp tập trung: Cần có các trạm xử lý nước thải riêng đảm bảo tiêu chuẩn xả nước thải đạt cột A, QCVN 24-2009/BTNMT để có thể xả thẳng ra hệ thống thoát nước mưa thành phố.

· Đối với nước thải sinh hoạt: Sẽ được thu gom theo địa hình thoát nước của từng lưu vực đưa về các trạm xử lý nước thải tập trung.
- Công suất trạm xử lý nước thải và trạm bơm:
+ Công suất trạm xử lý nước thải: Trạm xử lý nước thải: Đặt tại phía Nam thị trấn sát suối Bến Năng với công suất:
·  Giai đoạn 1 (đến năm 2015): 10.000m³/ngđ.
·  Giai đoạn 2 (đến năm 2020): Nâng công suất lên thành 15.000m³/ngđ.
·  Diện tích trạm xử lý nước thải khoảng 6.000m².
+ Công suất trạm bơm:
· Giai đoạn 1 (đến năm 2015): 600m³/ngđ.
· Giai đoạn 2 (đến năm 2020): Nâng công suất 1.200m³/ngđ.
· Vị trí: Giao giữa đường D3 và N6.
· Diện tích sử dụng khoảng: 200m².

5. Nguồn vốn đầu tư 
- Sử dụng nguồn vốn ngân sách. Dự kiến đề xuất sử dụng vốn tín dụng ưu đãi (ODA) Chính phủ vay để cấp phát cho địa phương. Vốn đối ứng của Việt Nam: Vốn ngân sách Trung ương cấp.
Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. 

2. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình theo quy hoạch.
3. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.
Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Long Thành, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thoát nước, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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